
     DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   ( Kèm theo QĐ 92/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 06/07/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai )

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố Kon Tum.

STT Chủ sử dụng đất Số phát hành
GCN

Ngày cấp
GCN Vị trí đất Số thửa Số tờ

bản đồ
Diện tích

(m2)
Mục đích
sử dụng Ghi chú

1 Nguyễn Thiên và
Trịnh Thị Minh Tâm 3601020121 27/4/2001 Quyết Thắng 43 12 227,78 ODT

2  Bà Trần Thị Kim
Hạnh AC 880934 22/11/2005 Thống Nhất 34 11 95 ODT

3
Ông Trương Công

Dũng và Bà Nguyễn
Thị Vui

CV 506416 24/08/2020 Thắng Lợi 32 63 540,9 ODT

4 Ông Lê Việt DD 977153 07/12/2021 Trường Chinh 264 76 100 ODT

5
Ông Hoàng Văn

Khánh và Bà Lê Thị
Thanh Trâm

DD 977955 13/05/2022 Trường Chinh 263 76 99 ODT

6 Ông Trần Hữu Hưởng BX 235847 27/11/2015 Vinh Quang 452 37 401,3 Đất ở -
HNK

7
Ông Nguyễn Kim

Cương và Bà Nguyễn
Thị Liệu

X 269900 11/09/2003 Thắng Lợi 11 30 1490,8 TC - KTV

8 Ông Nguyễn Thanh
An CO 225875 22/10/2018 Ngô Mây 3 44 811,7 ODT -

HNK

9 Bà Hồ Thị Giang Thi CQ 917707 15/05/2019 Thắng Lợi 250 14 149,9 ODT -
HNK
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10
Ông Nguyễn Quang

Tiếp và Bà Lương Thị
Chuyên

CP 829094 24/12/2018 Duy Tân 255 32 442,6 ODT -
HNK

11 Bà Đào Bích Lan
Phương BH 544225 07/02/2012 Trường Chinh 65 31 197,6 ODT -

HNK

12 Ông Lê Ái BC 689898 16/10/2010 Quang Vinh 61 5 1445 ONT -
HNK

13 Ông Lương Văn
Hùng T 922658 30/08/2001 Kroong 50 3 1500 T - Vườn

14 Bà Nguyễn Thị Kim
Phượng CL 946662 28/11/2017 Trần Hưng Đạo 93 70 1231,4 ODT -

HNK

15 Ông Võ Thức BK 041568 06/02/2013 Trần Hưng Đạo 69 39 2260 ODT -
HNK

16 Công ty cổ phần
VATUCO 309 BX 734796 23/03/2016 Trần Hưng Đạo 124 53 99,3 ODT

17
Ông Cao Hoàng Quốc

Huy và Bà Nguyễn
Thị Mỹ Lệ

CT 223172 19/08/2019 Trần Hưng Đạo 9 75 240 ODT -
HNK

18 Bà Võ Thị Thể AA 392011 20/09/2004 Duy Tân 6 44 290,5 T

19 Ông Võ Văn Dũng và
Bà Lê Thị Bích AM 490761 17/03/2008 Thắng Lợi 56 85 92,4 ODT -

Vườn

20 Ông Nguyễn Viết
Trọng DH 816777 13/10/2022 Đăk Năng 384 33 1015,4 ONT -

HNK
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21 Ông Trương Văn Kỷ T 956505 12-11-2001 Đoàn Kết 5, 23 2 5938 ĐRM

22 Bà Đặng Thị Út BK 098231 19/03/2014 Vinh Quang 1048 36 254,7 Đất ở -
HNK

23
Ông Đặng Quốc Hùng

và Bà Huỳnh Thị
Cảnh

CE 524047 01/12/2016 Vinh Quang 772 37 1625 ONT -
HNK

24 Ông Nguyễn Hùng
Lân BK 098156  25/02/2014 Vinh Quang 154 39 1721,7 Đất ở -

HNK

25 Bà Mai Thị Kim X 269628 29/04/2003 Hòa Bình 33C 7A 485 Vườn

26 Bà Hứa Thị Kim CP 826031 22/02/2019 Duy Tân 87 11 128 HNK

27
Ông Trần Thanh

Xuân và Bà Lưu Thị
Nhung

AG 135920 14/08/2006 Kroong 4 32 5056 CLN

28
Ông Nguyễn Hồng
Sơn và Bà Lê Thị

Thủy
Y 257568 04/12/2003 Thắng Lợi 03 29 125 T

29 Bà Siu Hoàng Anh CP 826423 18/10/2019 Lê Lợi 69 11 1317 HNK

30 Ông Trần Hiền M 161538 22/07/1998 Thống Nhất 18 13 581,5 TC - KTV

31 Bà Lê Thị Lan DĐ 130371 05/07/2022 Đoàn Kết 1002 22 702,4 HNK
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32 Bà Lê Thị Lan DH 899834 16/08/2022 Đoàn Kết 1003 22 680,5 HNK

33 Ông A Bé và Bà Y
Djuy BU 461182 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 397 17 2371,1 HNK

34 Ông A Bé và Bà Y
Djuy BU 461185 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 416 17 1034 HNK

35 Ông A Bé và Bà Y
Djuy DH 989902 30/11/2022 Đăk Rơ Wa 432 17 7578,7 HNK

36 Ông A Bé và Bà Y
Djuy BU 461181 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 372 17 1833,8 HNK

37 Ông A Bé và Bà Y
Djuy DĐ 830127 03/06/2022 Đăk Rơ Wa 417 17 3310,9 HNK

38 Ông A Bé và Bà Y
Djuy BU 461183 30/09/2014 Đăk Rơ Wa 411 17 1253,3 HNK

39 Ông Phạm Tấn Đ 506397 21/06/2004 Quang Trung 8 60 131 T

40 Ông Nguyễn Văn
Hạnh AB 148134 05/01/2005 Quang Trung 74 80 129,9 ODT

41 Ông Trương Văn Tố AB 120308 31/01/2005 Lê Lợi 5 18 554 ODT

42 Bà Lê Thị Hiếu AC 880938 22/11/2005 Thống Nhất 86 18 118,8 NNK
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43 Bà Nguyễn Thị Tình AP 983631 10-9-2009 Quyết Thắng 45 25 187,9 ODT

44
Ông Phạm Nguyễn

Tuấn Anh và Bà Trần
Thị Như Hiếu

DĐ 830314 03/06/2022 Đăk Rơ Wa 790 17 2793 ONT -
HNK

45 Ông Trần Văn Đức và
Bà Trịnh Thị Mãng CK 339580 25/08/2017 Quang Trung 18 70 80,5 ODT

46 Bà Y Nghíp U 326202 28/12/2001 Vinh Quang 3 2 5625 T - Vườn

47
Ông Trần Văn Đôn và
Bà Nguyễn Thị Kim

Hồng
AK 503016 07/01/2008 Quang Trung 154 59 138,3 ODT

48 Ông Lê Đình Kiều và
Bà Hà Thị Thanh Ái AM 490892 25/04/2008 Nguyễn Trãi 54 44 1291,9 ODT -

HNK

49 Bà Phạm Thị Hồng BX 357502 24/12/2014 Chư Hreng 81 12 2071 ONT -
HNK

50 Ông Trần Ngọc Tùng
và Bà Văn Thị Liên CQ 996069 07/06/2019 Duy Tân 476 10 393,3 ODT

51
Ông Nguyễn Bửu

Châu và Bà Nguyễn
Thị Kim Vân

CP 829572 05/01/2019 Đắk Cấm 512 56 227,9 ONT -
HNK

52 Bà Đoàn Thị Nấng CM 765206 02/02/2018 Đắk Blà 406 13 2965 ONT -
HNK

53 Bà Hoàng Thị Hoài
Thưởng DK 669310 23/03/2023 Ia Chim 1187 35 407,3 CLN
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54 Ông A Hai và Bà Y
Hich CK 339108 14/08/2017 Ia Chim 10 40 4348 ONT -

HNK

55 Ông Đặng Mau T 929210 18/10/2001 Hòa Bình 10 1 9918 LN

56 Bà Văn Thị Binh và
Ông Hoàng Tâm AB 606713 08/06/2005 Thống Nhất 89 10 252,5 ODT

57 Ông Võ Tân AK 525091 31/12/2007 Duy Tân 63 37 300,8 ODT

58 Ông Nguyễn Tất
Thành DH 989792 27/10/2022 Trần Hưng Đạo 228 14 280,2 ODT -

HNK

59 Ông Đặng Nhân A 132651 07/05/1990 Hòa Bình 284 1 3430 KDC

60 Ông Phạm Văn Hùng Đ 515536 23/08/2004 Trần Hưng Đạo 18, 19,
27-4, 27 05 3297 Lúa -

Vườn

61 Ông Từ Cao Khoa BK 082628 05/11/2012 Trường Chinh 21 48 102,2 ODT

62 Bà Y Long Q 317786 06/12/1999 Vinh Quang 16 18 10080 LN

63 Ông Lê Thế Tạo Q 291247 06/12/1999 Vinh Quang 89 35 1490 ĐRM

64 Ông Trần Văn Hòa BA 252902 31/12/2009 Vinh Quang 270 3 441 ONT -
HNK
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65 Bà Nguyễn Thị Hồng Q 290717 29/10/1999 Ia Chim 37 11A 1707 T - Vườn

66 Bà Hồ Thị Mai M 162722 21/09/1998 Ia Chim 40, 88 23, 24 14656 ĐRM -
LN

67 Ông A Ngin U 326453 24/12/2001 Ia Chim 64 4 3079 T - Vườn

68 Ông Bùi Xuân Quý và
Bà Nguyễn Thị Châu AI 512305 24/04/2007 Thắng Lợi 190 40 159,4 HNK

69
Ông Phạm Ngọc Diệp

và Bà Phan Thị
Hương

DA 619375 07/06/2021 Trần Hưng Đạo 10 78 1280 ODT -
HNK

70 A Khum K 245196 18/12/1997 Vinh Quang 12 02 2015 TC - KTV

71 Ông Hồ Ngọc Thật Q 317147 06/12/1999 Vinh Quang 54, 59,
100 32 7448 ĐRM

72 Ông Nguyễn Bá Tòng Q 317141 06/12/1999 Vinh Quang 95 32 1330 ĐRM

73 Ông Lê Bá Niên X 505408 14/05/2003 Thống Nhất 18-4 14 245 T - Vườn

74
Ông Phạm Văn

Phương và Bà Đới
Thị Anh Đào

AG 135873 14/08/2006 Kroong 18 36 14013 CLN

75 Ông A Yui U 348576 31/12/2001 Ia Chim 101 27 3027 T - Vườn
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76 Ông Vũ Đức Minh và
Bà Nguyễn Thị Liên AC 919198 09/12/2005 Đắk Cấm 216 6 387 ONT -

NNK

77 Bà Nguyễn Thị Ẩn BA 252926 31/12/2009 Vinh Quang 125 4 442,4 ONT -
HNK

78 Bà Y Byim U 348568 31/12/2001 Ia Chim 90 27 2972 T - Vườn

79 Bà Nguyễn Thị Bích
Dung DK 747663 02/02/2023 Ia Chim 730 40 854,4 ONT -

HNK

80 Bà Trần Thị Thanh
Thảo BR 184698 29/07/2014 Ia Chim 552 64 517,2 Đất ở -

HNK

81 Ông A Khưm U 348552 31/12/2001 Ia Chim 68 27 3769 T - Vườn

82
Ông Lê Xuân Hải và

Bà Trần Thị Bích
Hiệp

AN 339770 30/07/2008 Ngô Mây 333 4 289 ODT -
Vườn

83 Ông Nguyễn Văn Thể CH 251970 18/01/2017 Ngô Mây 152 64 6346,2 ODT -
HNK

84 Bà Nguyễn Thị Tú An BD 258523 14/10/2010 Ia Chim 164 72 3280,8 HNK

85
Ông Nguyễn Hữu Lợi

và Bà Nguyễn Thị
Vân Mây

AG 472833 05/12/2006 Đắk Cấm 233 6 907 ONT -
NNK

86
Ông Nguyễn Minh

Khanh và Bà Võ Thị
Hồng Hương

DD 231139 21/03/2022 Hòa Bình 528 35 3073 ONT -
HNK
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87 Ông Lê Văn Sáu và
Bà Dương Thị Hà CH 251874 16/02/2017 Đăk Năng 394 20 3107 HNK

88 Ông A Nglar N 452170 19/10/1998 Ia Chim 20, 34 20 19605 ĐRM

89 Ông Trần Đức Thế và
Bà Võ Thị Nam BC 824576 26/05/2011 Đắk Blà 470 10 2380 ONT -

HNK

90 Bà Nguyễn Thị Ngọc
Lan BR 184299 30/06/2014 Quyết Thắng 98 18 78,2 ODT

91 Bà Nguyễn Thị Bích
Hạnh CC 230184 23/06/2016 Quang Trung 247 64 100 ODT

92 Ông A Thiu DH 989761 16/11/2022 Ngọk Bay 91 19 2316,2 HNK

93 Ông Bùi Văn Học BH 491059 13/04/2012 Thống Nhất 168 13 1553,5 ODT -
HNK

94 Ông Phan Văn Thiết CQ 955603 26/07/2019 Lê Lợi 21 78 171,1 ODT

95
Ông Hoàng Văn

Cường và Bà Nguyễn
Thị Nghĩa

DH 897255 22/05/2023 Ia Chim 1189 35 454,8 ONT -
CLN

96 Ông A Kroi và Bà Y
Gyach BU 461449 27/12/2014 Đăk Rơ Wa 222 23 2301 ONT -

HNK

97
 Lê Quang Chuyện và

Nguyễn Thị Bé
Nhung

AA 392065 11-10-2004 Lê Lợi 22-2 17 233 T

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



98 Bà Lại Thị Mỹ Tân CU 392689 30/12/2019 Hòa Bình 159 33 5066,8 CLN

99 Ông Trần Ngọc
Thanh CT 179970 11-9-2019 Lê Lợi 382 10 140,8 ODT -

HNK

100 Ông Nguyễn Hoàng
Sơn CC 115963 26/01/2016 Thắng Lợi 612 40 274,8 ODT

101 Ông Nguyễn Văn Chỉ
và Bà Phan Thị Hà AC 868359 26/01/2006 Trường Chinh 25 25 124,9 ODT

102 Ông Lê Văn Quang
và Bà Võ Thị Nga AC 919777 06/03/2006 Quang Trung 61 76 262,5 ODT -

NNK

103 Bà Y Dang DK 689366 08/05/2023 Ngọk Bay 160 25 3214,8 ONT -
HNK

104 Ông Nguyễn Tỷ N 351297 24/05/1999 Đoàn Kết
188, 189,
193, 146,

186

1.94,
3.94 6520 Lúa

105
Ông Nguyễn Văn Thề

và Bà Nguyễn Thị
Thạch

CV 506823 24/08/2020 Đoàn Kết 8 24 1588 ONT -
HNK

106 Ông A Hyup N 452177 19/10/1998 Ia Chim 4, 58, 78 11, 17,
29 12128 ĐRM

107 Bà Võ Thị Thanh Hà BK 082417 21/11/2012 Ngô Mây 65 59 527 ODT -
HNK

108 Ông Nguyễn Nghiệm
và Bà Lê Thị Hoa AP 998962 10-7-2009 Thống Nhất 22 2 225,7 ODT -

Vườn
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109
Ông Đào Duy Định
và Bà Võ Thị Thu

Thủy
AH 010180 22/01/2007 Quang Trung 87 79 200 ODT

110 Ông Ngụy Đình
Phong Đ 506714 21/06/2004 Quang Trung 48 56 201 T

111
Ông Phạm Ngọc Nam

và Bà Nguyễn Thị
Ninh

AB 132999 07/03/2005 Duy Tân 91 9 180 ODT

112 Ông Hà Ngọc Lâm CK 339208 15/08/2017 Duy Tân 93 4 1425,3 ODT -
HNK

113 Ông Lê Phan Duy Vũ AM 490847 28/03/2008 Nguyễn Trãi 474 5 165,3 ODT -
HNK

114 Ông Nguyễn Thông
và Bà Lê Thị Lại CM 408940 06/06/2018 Vinh Quang 535 30 2633,5 ONT -

HNK

115 Bà Trần Thị Châu BC 661180 17/07/2010 Vinh Quang 289 3 293,1 ONT

116 Ông A Chui CP 826763 10-9-2019 Lê Lợi 81 7 335,6 HNK

117
Ông Lê Mạnh Hùng
và Bà Lê Thị Hồng

Linh
DA 744023 30/07/2021 Lê Lợi 186 7 100 ODT

118 Bà Huỳnh Thị Kim
Yến CK 339071 08/08/2017 Duy Tân 157 18 346 ODT -

HNK

119 Bà Y Leo AA 394913 10-11-2004 Thống Nhất 26 18 758,4 T
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120 Bà Nguyễn Thị Vân T 956447 12-11-2001 Đoàn Kết 52 19 3817 ĐRM

121 Bà Nguyễn Thị Liên X 269944 04/09/2003 Thắng Lợi 43 44 1931 TC - KTV

122 Ông A Jap U 300055 24/12/2001 Ia Chim 68 33 3569 T - Vườn

123
Ông Nguyễn Thanh
Trà và Bà Tôn Nữ

Quỳnh Nhung
AG 472617 17/10/2006 Trường Chinh 10 3A 944 HNK

124
Ông Lê Đình Tài và

bà Vũ Thị Tường
Linh

CM 800545 04/04/2018 Thắng Lợi 166 50 461,1 ODT

125 Ông Lê Đình Tuấn và
Bà Huỳnh Thị Huệ 3601030111 14/01/2004 Thắng Lợi 65 82 120,51 Nhà ở

126 Bà Phạm Thị Hồng
Loan AB 148454 31/01/2005 Quang Trung 84 35 542,2 ODT

127 Ông Dương Đình
Vương CV 480902 15/12/2020 Ngô Mây 236 21 126,1 ODT

128 Ông Võ Minh Thuận CU 200182 16/01/2020 Trần Hưng Đạo 33 77 423 ODT -
HNK

129 Ông Nguyễn Hồng
Hiệp Đ 506665 29/06/2004 Vinh Quang 65 14 2351 T - Vườn

130
Ông Nguyễn Tuấn

Hải và Bà Huỳnh Thị
Phong

AM 490990 07/06/2008 Đăk Rơ Wa 3 3 733 ONT -
HNK
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131
Ông Phạm Công

Hoàng và Bà Đặng
Thị Em

BĐ 914015 15/04/2011 Trần Hưng Đạo 131 2 2925,6 ODT -
HNK

132 Bà Phan Thị Vịnh M 212116 25/06/1999 Thống Nhất 13 02 547,5 TC

133 Ông Đậu Ngọc Hữu CC 115702 18/01/2016 Lê Lợi 55 44 198,5 HNK

134 Bà Đỗ Thị Tuất CP 826985 08/03/2019 Lê Lợi 3 80 300,5 ODT

135
Ông Lê Công Hòa và
Bà Nguyễn Thị Mỹ

Yến
DĐ 830104 31/05/2022 Đăk Năng 149 13 3821,8 ONT -

HNK

136
Ông Hàn Phi Hải và
Bà Nguyễn Thị Ngọc

Quỳnh
DĐ 886496 27/09/2022 Trần Hưng Đạo 223 14 671,8 ODT -

HNK

137 Bà Trần Thị Ngọc
Linh BR 184993 04/09/2014 Thống Nhất 95 13 283,3 ODT -

HNK

138 Ông Nguyễn Văn Vạn Y 785137 24/02/2004 Thắng Lợi 68-5 9 184 ĐM

139 Ông Lê Công Đức BK 266226 15/04/2013 Lê Lợi 15 50 285,5 HNK

140 Nguyễn Văn Hậu -
Nguyễn Thị Loan BĐ 619536 24/01/2011 Đắk Cấm 370 47 528,7 ONT -

HNK

141 Ông Nguyễn Ngọc
Dũng K 068105 18/12/1997 Vinh Quang 183 01 576 TC - KTV
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142 Ông Nguyễn Tuấn và
Bà Bùi Thị Ban BD 258977 29/09/2010 Đắk Blà 1245 25 639,1 ONT -

HNK

143
Ông Nguyễn Duy

Minh và Bà Lê Thị
Tân

CP 829421 15/01/2019 Duy Tân 9 7a 13326 HNK

144 Ông Võ Hảo và Bà
Nguyễn Thị Lộc CT 066953 26/08/2019 Nguyễn Trãi 2 37 502,5 ODT -

HNK

145 Ông Nguyễn Ngọc
Diện AB 120227 04/02/2005 Thắng Lợi 02 62 360,5 ODT

146
Ông Hoàng Công
Lâm và Bà Hồ Thị

Hoa
DA 629609 09/08/2021 Duy Tân 266, 269 12 2839,1 -

735,3 HNK

147 Ông Lê Ngọc Hưng
và Bà Đặng Thị Thơm DD 815623 26/11/2021 Thắng Lợi 269 62 138,5 ODT

148 Ông A Kô T 932667 26/09/2001 Đăk Rơ Wa 31 4 1449 T - Vườn

149
Ông Nguyễn Trần
Lưu Anh và Bà Võ

Thị Thu Xuân
W 013679 23/12/2002 Kroong 2 2 1500 T - Vườn

150
Ông Phạm Văn

Nghiệp và Bà Phạm
Thị Loan

BC 824606 26/05/2011 Đắk Blà 99 18 1589,0 ONT -
HNK

151 Bà Lê Thị Bích Thuận AA 419293 17/09/2004 Ngô Mây 67 - 19 6 250 Vườn

152 Bà Thái Thị Hòa BB 200219 19/04/2010 Ngô Mây 144 22 258,5 ODT -
HNK
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153 Bà Nguyễn Thị
Phương BA 252613 28/12/2009 Ngô Mây 12 12 1053,6 HNK

154 Bà Phạm Thị Vui DD 977088 26/11/2021 Lê Lợi 369 6 1298,7 ODT -
HNK

155 Bà Hoàng Thị Tố Hoa CT 067000 16/09/2019 Trường Chinh 172 35 119 ODT -
HNK

156 Ông Trần Văn Hường R 942069 21/08/2001 Duy Tân 125 TC

157 Ông Nguyễn Thế Na BĐ 956538 01/08/2011 Duy Tân 94 16 1650,6 HNK

158
Ông Phạm Văn

Dương và Bà Ngô
Thúy Thơ

AK 528749 05/11/2007 Lê Lợi 14 66 175 ODT -
HNK

159 Ông Nguyễn Tấn
Vọng AM 490874 22/04/2008 Lê Lợi 31 58 218,6 ODT -

HNK

160
Ông Đào Văn Trung

và Bà Võ Nguyễn Thị
Phước Duyên

CP 805516 10-12-2018 Lê Lợi 34 78 302,9 ODT

161 Ông Nguyễn Hoàng
Tri DD 957666 12-1-2022 Thắng Lợi 300 14 156,8 ODT -

HNK

162 Ông Nguyễn Văn
Thành G 179125 31/12/1996 Quang Trung 07 B4 144 Đất ở

163 Ông Trương Ba Y 848097 06/01/2004 Duy Tân 43-1 25 135 T
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164 Ông Phạm Bá Hợp và
Bà Bạch Thị Mận CV 548708 07/08/2020 Đắk Blà 808 20 570 HNK

165 Ông Nguyễn Văn Hậu
và Bà Phạm Thị Ngọt AK 537527 10-8-2007 Ia Chim 32 23 520 HNK

166
Ông Nguyễn Lê

Thanh An và Bà Đặng
Thị Hồng Cẩm

DĐ 886348 29/07/2022 Thắng Lợi 184 47 122 ODT -
HNK

167 Ông Ksor Kun và Bà
Y Loan X 198377 15/10/2003 Đăk Rơ Wa 82a 5 1000 T - Vườn

168 Bà Bùi Thị Thiên U 326488 24/12/2001 Ia Chim 15 3 1641 T - Vườn

169 Ông A Thai P 081344 11-10-1999 Đắk Blà 101 8A 560 T - Vườn

170 Ông A Nhut P 081347 11-10-1999 Đắk Blà 102 8A 560 T - Vườn

171
Ông Nguyễn Thanh

Luyện và Bà Trần Thị
Kim Lan

AC 924915 14/04/2006 Thắng Lợi 35 76 120 ODT

172 Bà Y Lia U 332420 24/12/2001 Đắk Blà 87 12 2137 T - Vườn

173 Ông A Yir U 332915 24/12/2001 Ia Chim 45, 60 41, 43 7214 T - Vườn

174 Ông A Tút X 198832 31/10/2003 Chư Hreng 19 07 498 TC -
Vườn
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175 Ông Huỳnh Văn Đến Y 785397 31/12/2003 Lê Lợi 62 8 128 T

176 Ông Trần Văn Tú X 269386 27/08/2003 Quyết Thắng 100 17 48,8 T

177 Bà Trần Thị Dần 3601010110 27/12/2002 Quang Trung 124 62 210,9 Nhà ở

   Ngày    tháng     năm 2023 Ngày …… tháng …… năm 2023
Người kiểm tra
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